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I. TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Hành vi nào dưới đây thể hiện phẩm chất chí công vô tư?
A. Cha mẹ luôn đối xử với con trai và con gái như nhau.
B. Trong gia đình, người em luôn phải được phần nhiều hơn anh (chị).
C. Đã là bạn thân thì không nêu khuyết điểm của nhau trước lớp.
D. Nhân viên bình thường trong cơ quan không cần phải có phầm chất chí công vô tư. 
Câu 2. (0,5 điểm) Câu nói “Tự lực cánh sinh” thể hiện điều gì?
	A. Tự chủ. 
	C. Trung thực.

	B. Khiêm nhường.
	D. Chí công vô tư.


Câu 3.  Mối quan hệ giữa Việt Nam và Cu Ba là một trong những ví dụ tiêu biểu về 
	A. Tình hữu nghị giữa các dân tộc.
	B. Tình cảm thủy chung, gắn bó.

	C. Quan hệ láng giềng.
	D. Quan hệ đồng minh chiến lược.


Câu 4. Biểu hiện nào dưới đây KHÔNG phải biểu hiện của tự chủ?
A. Làm chủ được hành vi, suy nghĩ của mình.
B. Đứng núi này trông núi nọ.
C. Làm chủ được tình cảm của mình.
D. Một điều nhịn, chín điều lành.
Câu 5. Hành vi nào dưới đây thể hiện tình hữu nghị với các dân tộc trên thế giới?
A. Thiếu tôn trọng, trêu trọc khách nước ngoài.
B. Gửi quà ủng hộ trẻ em các nước bị thiên tai.
C. Không giúp đỡ người nước ngoài khi gặp khó khăn.
D. Không tham gia các hoạt động thể hiện tình đoàn kết với học sinh các nước.
Câu 6. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới được hiểu là:
A. quan hệ với các nước trên thế giới.	
B. quan hệ bạn bè với các nước láng giềng.
C. mối quan hệ phụ thuộc của nước nhỏ với nước lớn.
D. quan hệ bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác.
Câu 7: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là quan hệ
A. Ngoại giao giữa nước này với nước khác.    B. Hữu nghị giữa nước này với nước khác.
C. Hợp tác giữa nước này với nước khác    D. Bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác. 
Câu 8 Biểu hiện nào sâu đây thể hiện sự chí công vô tư:
A. Chỉ làm những gì nếu thấy có lợi cho bản thân.            
B. Tòa án xét xử nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật, đúng người, đúng tội
C. Bỏ qua khuyết điểm cho những bạn chơi thân với mình
D. Khi giải quyết công việc luôn ưu tiên người thân quen
Câu 9  Theo em, việc làm nào sau đây thể hiện tính dân chủ:
A. Ông Bính, tổ trưởng dân phố quyết định mỗi gia đình đóng 50.000 đồng làm quỹ ủng hộ những gia đình khó khăn 
B. Ngại phát biểu trong cuộc họp 
C. Lan không đến dự sinh hoạt câu lạc bộ đúng kế hoạch vì bận.
D. Quốc hội đưa ra dự thảo luật để nhân dân đóng góp ý kiến 
Câu 10 : Người biết tự chủ là người....được suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống khác nhau:
A. Hiểu rõ.           B. Biết.                        C. Thấy             D. Làm chủ
Câu 11 : Luận điểm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nói về::
A. Vai trò của nhân dân                          B. Tự chủ.
C. Sức mạnh của nhân dân.                    D. Dân chủ.
 Câu 12 Em hãy cho biết, hành vi nào sau đây thể hiện lòng yêu hòa bình
A. Biết lắng nghe để hiểu và thông cảm với người khác.  
B. Không chấp nhận điểm khác với mình ở người khác.
C. Phân biệt đối xử, kì thị với người khác.                                
D. Dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn
Câu 13:  Dân chủ ....................mọi người phải được biết, được cùng tham gia bàn bạc góp phần thực hiện , giám sát những công việc chung của tập thể và xã hội có liên quan đến mọi người, cộng đồng và đất nước.   
A. Là mọi người phải tuân theo những quy định chung của cộng đồng hoặc tổ chức xã hội.
B. Là mọi người được làm chủ công việc của tập thể và xã hội.
C. Là tạo ra sự thống nhất cao về ý chí và hành động
D. Là mọi người cần tự giác chấp hành những quy định của kỉ luật
Câu 14 ;  Người không có tính tự chủ là người:  
A. Cân nhắc, chín chắn.                  B. Đứng vững trước cám dỗ               
C. Suy nghĩ bộc phát                       D. Làm chủ cảm xúc
Câu 15 ; Điền từ còn thiếu  vào nội dung sau:
Quan hệ hữu nghị tạo cơ hội, điều kiện để các nước….(1)….về mọi mặt; tạo sự …(2)…lẫn nhau, tránh gây…(3), dẫn đến nguy cơ…(4)…
Câu 16.Bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của:
	A. Những nước có nền kinh tế.
	C. Những cường quốc về quân sự.

	B. Toàn nhân loại.
	D. Những tổ chức quân sự trên thế giới.


Câu 17. “Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á” có tên viết tắt là:
	A. WHO
	B. ASEAN
	C. FAO
	D. UNESCO


Câu 18.  Câu ca dao tục ngữ nào dưới đây thể hiện Chí công vô tư?
	A. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
	C. Phép vua thua lệ làng.

	B. Cầm cân, nảy mực. 
	D. Tiên học lễ, hậu học văn.


Câu 19. Phương châm của Việt Nam trong ngoại giao với các nước: “Việt Nam sẵn sàng là bạn và là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì… Trong dấu “…” là?
	A. Hòa bình, hợp tác và phát triển.
	C. Hòa bình, dân chủ và phát triển.

	B. Hòa bình, độc lập và phát triển.
	D. Hòa bình, hữu nghị và phát triển.


Câu 20.  Hãy điền những cụm từ còn thiếu trong câu sau để làm rõ nội dung về tự chủ.
“Người biết tự chủ là người... (1).... được suy nghĩ, tình cảm,... (2).....của mình trong mọi hoàn cảnh, điều kiện của cuộc sống.”
Câu 21. Hãy nối một ô ở cột I (lĩnh vực hợp tác) với một ô ở cột II (tên công trình) sao cho đúng nhất ?
	I. Lĩnh vực hợp tác
	
	II.Tên công trình 

	1. Y tế
	
	a. Cầu Mỹ Thuận Việt Nam – Ô - xtray - li - a

	2. Giao thông vận tải
	
	b. Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển (Quảng Ninh)             

	3. Xây dựng
	
	c. Các bác sĩ Việt Nam và Hoa kì tiến hành ca “phẫu thuật vì nụ cười” cho trẻ em tại Đà Nẵng

	4. Chống đói nghèo
	
	d. Tổ chức lương thực – nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO)

	
	
	e. Liên minh châu Âu



II. TỰ LUẬN: 
Câu 1: Em hiểu thế nào là bảo vệ hoà bình? Vì sao chúng ta phải bảo vệ hoà bình?
Gợi ý trả lời: 
- Bảo vệ hoà bình là gìn giữ cuộc sống xã hội bình yên; dùng thương lượng, đàm phán để giải quyết mọi mâu thuẫn, xung đột giữa các dân tộc, tôn giáo và quốc gia; không để xảy ra chiến tranh hay xung đột vũ trang
- Cần phải bảo vệ hòa bình, chống lại chiến tranh vì:
+ Hòa bình mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc và bình yên cho mọi người và xã hội 
+  Chiến tranh chỉ dẫn tới đau thương, tang tóc, đói nghèo, bệnh tật, gia đình li tán, ô nhiễm môi trường...
+ Hiện nay, chiến tranh và xung đột vũ trang vẫn đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. 
Câu 2: Hợp tác là gì? Hợp tác phải dựa trên những cơ sở nào? Theo em, tại sao hợp tác giữa các quốc gia, dân tộc hiện nay là một vấn đề tất yếu, quan trọng?
Gợi ý trả lời: 
- Hợp tác là cùng chung sức làm việc, hỗ trợ lẫn nhau trong các công việc, lĩnh vực nào đó vì lợi ích chung
- Nguyên tắc hợp tác:
 + Dựa trên cơ sở bình đẳng
 + Hai bên cùng có lợi
 + không làm phương hại đến lợi ích người khác
- Hợp tác giữa các quốc gia, dân tộc hiện nay là một vấn đề tất yếu, quan trọng vì:
Trong bối cảnh thế giới đang đứng trước những vấn đề bức xúc có tính chất toàn cầu như bảo vệ môi trường, bùng nổ dân số, phòng ngừa và đẩy lùi dịch bệnh hiểm nghèo, khắc phục tình trạng đói nghèo… mà không một quốc gia, dân tộc riêng lẻ nào có thể tự giải quyết được
Câu 3.Tình hình tại Dải Gara đang rất nóng với những đòn tấn công đáp trả lẫn nhau giữa Israel và lực lượng Hamas những song song với đó là cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cũng không hề giảm nhiệt.
a. Qua thông tin trên em có nhận xét gì về tình hình hòa bình thế giới hiện nay?
Hiện nay ở nhiều khu cực trên thế giới vẫn còn đang xảy ra chiến tranh xung đột vũ trang, xung đột dân tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, hoạt động can thiệp, lật đổ, khủng bố…diễn biến với tính chất vô cùng phức tạp ngày càng tăng.
- Tuy nhiên hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, phản
Ánh đòi hỏi bức xúc của các quốc gia dân tộc…
    	 b. Nêu 4 biểu hiện của sống hòa bình trong cuộc sống hằng ngày?
- Biết lắng nghe, biết đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu và thông cảm cho họ.
- Biết thừa nhận những điểm khác biệt của người khác với mình.
- Biết dùng thương lượng để giải quyết mâu thuẫn.
- Biết học hỏi những tinh hoa (những điều tốt đẹp) những điểm mạnh của người khác. Sống hòa bình với mọi người, không phân biệt đối xử, kì thị người khác, biết tôn trọng các dân tộc khác, các nền văn hóa khác…
c. Phân biệt giữa chiến tranh chính và chiến tranh phi nghĩa?
Câu 4.
  Có ý kiến cho rằng: "Quảng Ninh có thế mạnh riêng về du lịch. Chúng ta có thể thấy Quảng Ninh sẽ phát triển ngành công nghiệp không khói một cách mạnh mẽ mà không cần sự hỗ trợ hay liên kết với một địa phương khác".
   Em có đồng ý với ý kiến trên không? Vì sao?
- Không đồng ý với ý kiến đó 
- Giải thích: 
+ Mọi người, vạn vật đều ở trong một mối quan hệ tổng hòa. Một khu vực hành chính, xã hội cũng có những mối quan hệ với khu vực xung quanh nó.
+ Quảng Ninh tuy có những lợi thế riêng để phát triển du lịch: du lịch khám phá, trải nghiệm, du lịch tâm linh, nhưng nếu không có sự hợp tác với các khu vực, đặc biệt là các khu vực lân cận thì Quảng Ninh cũng khó có thể phát triển du lịch một cách trọn vẹn...
- VD: 
+ Hợp tác trong vấn đề giao thông, tạo nên những tuyến đường thuận lợi để du khách đến với Quảng Ninh, xây dựng tuyến cáp treo xuyên Vịnh... phục vụ du lịch.
+ Hợp tác trong vấn đề an ninh, trật tự giúp tạo môi trường an toàn để du khách yên tâm tới Quảng Ninh
+ Hợp tác trong vấn đề bảo vệ môi trường và khai thác tài nguyên thiên nhiên: cùng giữ gìn môi trường ở khu vực tiếp giáp Vịnh Hạ Long, (vịnh Bái Tử Long, vịnh Lan Hạ... ) tạo điều kiện sạch đẹp ở vịnh Hạ Long để thu hút du khách.....
